
Phụ lục 2

Ngày, tháng, năm sinh

Nam Nữ Thôn, tổ Xã/phường/thị trấn Huyện Tỉnh
Chuyên 

môn

Ngành hoặc 

chuyên ngành

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

1 Lưu Thị Thu Huyền 18/10/1989 Tày
Thôn Bản Rả, xã Mai Lạp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tập thể Trường Chính 

trị tỉnh Bắc Kạn - Tổ 4

Phường Nguyễn Thị Minh 

Khai

Thành phố Bắc 

Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Đại học Xây dựng công trình x DTTS

II

1 Triệu Thị Bé 20/11/1992 Tày
Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Tổng Ngay Xã Dương Phong

Huyện Bạch 

Thông
Tỉnh Bắc Kạn Đại học Kế toán

Tiếng Anh 

B

Tin học văn 

phòng nâng 

cao

x DTTS

III

1 Hà Văn Cương 02/8/1986 Tày
TND Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
TND Pò Đon Thị trấn Yến Lạc Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Kỹ thuật công trình 

xây dựng
x DTTS

2 Triệu Thị Hồng 10/11/1989 Tày
Xã Dương Quang, thành Phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Nà Ỏi Xã Dương Quang

Thành phố Bắc 

Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Xây dựng cầu 

đường
x DTTS

3 Nông Thị Minh 06/9/1993 Tày
Thôn Khau Ngòa, xã Cư Lễ, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Khau Ngòa Xã Cư Lễ Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Tiếng Anh 

B

Tin học ứng 

dụng
x DTTS

4 Nông Văn Phú 04/02/1989 Nùng
Thôn Khuổi A, xã Trần Phú, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Khuổi A Xã Trần Phú Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Tiếng Anh 

bậc 2
x DTTS

5 Hoàng Minh Tuấn 25/3/1993 Tày
Thôn Lọ Cặp, xã Sỹ Bình, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Lọ Cặp Xã Sỹ Bình

Huyện Bạch 

Thông
Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Kỹ thuật công trình 

xây dựng
x DTTS

6 Đinh Thị Tuyết 07/3/1986 Tày
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn
Thôn Tân Hoan Xã Tân Tú

Huyện Bạch 

Thông
Tỉnh Bắc Kạn Đại học

Xây dựng cầu 

đường
x DTTS

Ấn định danh sách này là 08 người

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐ ngày 16/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2023)

TT Họ và tên

Đối 

tượng ưu 

tiên

2

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Vị trí: Kế toán

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

Vị trí: Quản lý xây dựng

Miễn thi 

tin học
Ghi chúHộ khẩu thường trú

SỞ XÂY DỰNG

Vị trí: Quản lý kinh tế xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng

Địa chỉ báo tin

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC (VÒNG 2), KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023

Trình độ đào tạo của thí sinh Chứng 

chỉ 

tiếng 

DTTS

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Đăng ký 

thi ngoại 

ngữ

Dân tộc


